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I. TRẮC NGHIỆM:
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	401
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	C
	D

	403
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	D
	D
	C

	402
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	C

	404
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	B




	2. Trắc nghiệm đúng- sai
	3. Trả lời ngắn

		Đề\câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	401
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	D

	403
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	D

	402
	S
	S
	D
	D
	D
	S
	S
	D

	404
	D
	S
	D
	S
	D
	S
	S
	D



		Đề\câu
	1
	2
	3
	4

	401
	2
	234
	35
	3

	403
	3
	35
	2
	234

	402
	4
	2
	123
	20

	404
	4
	20
	2
	123






II. TỰ LUẬN : 
Đề 401-403
Câu 1. (1,0 điểm)
a. Vận chuyển thụ động là gì? Nêu nguyên lý cơ bản của quá trình vận chuyển thụ động.
b. Kể tên hai con đường khuếch tán chính qua màng tế bào.
	Nội dung
	Điểm

	- Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng
	0,25 

	Nguyên lý: Khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp (thuận chiều građient nồng độ). 
	0,25

	- Khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipd kép/ khuếch tán đơn giản
- Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng/ khuếch tán tăng cường

	0, 5



Câu 2. (1,0 điểm) 
a. Ở tế bào gan và tế bào tuyến tụy, dạng lưới nội chất nào phát triển mạnh? Giải thích dựa trên chức năng của mỗi tế bào.
b. Những người thường xuyên uống nhiều rượu, bia sẽ có loại lưới nội chất nào phát triển? Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	- Tế bào gan có lưới nội chất trơn phát triển do gan là cơ quan có chức năng khử độc cho cơ thể.
- Tế bào tuyến tụy có lưới nội chất hạt phát triển vì tuyến tụy có vai trò sản sinh các enzyme tiêu hóa có bản chất là protein.
	0,25 

0,25


	Lưới nội chất trơn
Do rượu, bia là những chất độc hại cho cơ thể nên những người thường xuyên uống nhiều rượu, bia sẽ có lưới nội chất trơn phát triển  lưới nội chất trơn sẽ thực hiện quá trình khử độc cho tế bào.
	0,25
0,25


 Câu 3. (1,0 điểm)
Tại sao khi chẻ cuống rau muống ngâm vào nước thì các sợi rau lại cuộn tròn lại?
	Nội dung
	Điểm

	Do môi trường ngoài nhược trương nên nước thẩm thấu vào làm tế bào trương lên. 
 Tế bào mô mềm ở mặt trong vách mỏng dãn nở nhanh và nhiều hơn tế bào biểu bì ở mặt ngoài (vách dày), dẫn đến cọng rau bị uốn cong lại. 
	0,5
0,5



Đề 402-404
Câu 1. (1,0 điểm)
a. Vận chuyển thụ động là gì? Nêu nguyên lý cơ bản của quá trình vận chuyển thụ động.
b. Kể tên hai con đường khuếch tán chính qua màng tế bào.
	Nội dung
	Điểm

	- Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng
	0,25 

	Nguyên lý: Khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp (thuận chiều građient nồng độ). 
	0,25

	- Khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipd kép/ khuếch tán đơn giản
- Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng/ khuếch tán tăng cường

	0, 5



Câu 2. (1,0 điểm) 
a. Ở tế bào gan và tế bào bạch cầu, dạng lưới nội chất nào phát triển mạnh? Giải thích dựa trên chức năng của mỗi tế bào.
b. Những người thường xuyên uống nhiều rượu, bia sẽ có loại lưới nội chất nào phát triển? Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	[bookmark: _GoBack]- Tế bào gan có lưới nội chất trơn phát triển do gan là cơ quan có chức năng khử độc cho cơ thể.
- Tế bào bạch cầu có lưới nội chất hạt phát triển vì bạch cầu sản sinh ra kháng thể (có bản chất protein) để tiêu diệt các tác nhân gây hại.
	0,25 

0,25

	Lưới nội chất trơn
Do rượu, bia là những chất độc hại cho cơ thể nên những người thường xuyên uống nhiều rượu, bia sẽ có lưới nội chất trơn phát triển  lưới nội chất trơn sẽ thực hiện quá trình khử độc cho tế bào.
	0,25

0,25



Câu 3. Giải thích tại sao trong thực tế người ta sử dụng việc ướp muối để bảo quản thực phẩm?
	Nội dung
	Điểm

	- Trong môi trường muối có nồng độ cao sẽ tạo ra môi trường ưu trương khiến nước từ trong tế bào vi khuẩn, nấm,… bị rút ra ngoài gây hiện tượng co nguyên sinh.
- Vi sinh vật gây hại không thể tăng số lượng để phân hủy thực phẩm được,  ức chế VSV sinh trưởng. Điều đó giúp thực phẩm được bảo quản lâu hơn
	0,5 

0,5



